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**************************************************************************
Bài 6: Xác nhận lại điều chưa nghe rõ
**************************************************************************
1. もう一度よろしいでしょうか。
Mouichido yoroshii deshouka.
Bạn có thể lập lại một lần nữa không ạ.

2. もう一度おっしゃっていただけませんか。
Mouichido osshatteitadakemasennka.
Bạn có thể nói lại một lần nữa giúp tôi được không ạ.

3. お調べますので、しばらくお待ちください。
Oshirabemasunode, shibaraku omachi kudasai.
Tôi sẽ kiểm tra lại, xin vui lòng đợi trong giây lát.

4. 確認いたしますので、少々お待ちください。
Kakuninitashimasunode, shoushou omachi kudasai.
Tôi sẽ xác nhận lại, xin vui lòng đợi một chút nhé.

5. ここに書いていただいてよろしいでしょうか。
Kokoni kaite itadaite yoroshiideshouka.
Bạn có thể viết vào đây được không ạ.

6. 少々お待ちください。別の者を読んでまいります。
Shoushouomachi kudasai. Betsu no mono wo yondemairimasu.
Xin vui lòng đợi tôi một chút. Tôi sẽ gọi người khác đến.

7. 申し訳ございません。ちょっとわかりかねます。
Moushiwakegozaimasen. Chotto wakarikanemasu.
Xin lòng xin lỗi. tôi không hiểu lắm.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học tiếng Nhật,  xin hãy gọi hoặc nhắn tin đến Zalo số 0909 575 471 gặp Anna để được tư vấn nhé. Sự quan tâm theo dõi của các bạn là sự chiếu cố mà Japanese House luôn trân trọng.(⋈＞＜)。
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